
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 02250329 Mai Kim Anh CH34 NC CĐHA 203A 14h00

2 02250354 Bùi Công Nguyên CH34 NC CĐHA 203A 14h00

3 02250563 Đào Hải Long CH34 NC CĐHA 203A 14h00

4 02250575 Lê Hoàng Đạt CH34 NC CĐHA 203A 14h00

5 02250679 Nguyễn Phú Hưng CH34 NC CĐHA 203A 14h00

6 02250444 Đào Nhất Quỳnh CH34 NC Da liễu 203A 14h00

7 02250645 Nguyễn Thị Hương Giang CH34 NC Da liễu 203A 14h00

8 02250085 Lương Tuấn Anh CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

9 02250114 Nguyễn Thị Thu Uyên CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

10 02250318 Nguyễn Thị Thu Huyền CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

11 02250501 Nguyễn Thị Trung Thủy CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

12 02250527 Đỗ Thị Linh CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

13 02250590 Lê Thị Thu Huyền CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

14 02250629 Bùi Quang Hân CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

15 02250776 Nguyễn Thị Hiền CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

16 02250858 Trần Thị Thu CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

17 02250859 Lê Thị Ngọc Lan CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

18 02251024 Nguyễn Thành Ninh CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

19 02251042 Lê Châu Anh CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

20 02251066 Hoàng Thu Thủy CH34 NC Điều dưỡng 203A 14h00

21 02250143 Nguyễn Đức Đại CH34 NC GMHS 203A 14h00

22 02250319 Trần Thu Hà CH34 NC HH - TM 203A 14h00

23 02250364 Nguyễn Thị Ly CH34 NC HSCC &CĐ 203A 14h00

24 02250477 Đào Xuân Dũng CH34 NC HSCC &CĐ 203A 14h00

25 02250303 Khổng Hoài Thương CH34 NC Nội khoa 203A 14h00
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26 02250560 Bùi Hồng Anh CH34 NC Nội khoa 203A 14h00

27 02250094 Lê Hồng An CH34 NC Nội Tim mạch 203A 14h00

28 02250176 Trần Thanh Hoa CH34 NC Nội Tim mạch 203A 14h00

29 02251147 Trần Việt Thắng CH34 NC Ngoại khoa 203B 14h00

30 02251166 Tống Việt Trung CH34 NC Ngoại khoa 203B 14h00

31 02250328 Lê Anh Tùng CH34 NC Nhãn khoa 203B 14h00

32 02250261 Nguyễn Trọng Bách CH34 NC Nhi khoa 203B 14h00

33 02250630 Trần Thị Thùy Dương CH34 NC Nhi khoa 203B 14h00

34 02250927 Trương Thanh Huyền CH34 NC Nhi khoa 203B 14h00

35 02250928 Phạm Thị Thảo CH34 NC Nhi khoa 203B 14h00

36 02251108 Lê Thị Thúy Hạnh CH34 NC Nhi khoa 203B 14h00

37 02250298 Tạ Hà Nguyên CH34 NC Nội Tim mạch 203B 14h00

38 02250929 Đinh Thị Vân Anh CH34 NC PHCN 203B 14h00

39 02251086 Lê Anh Huy CH34 NC PTTH, TTTM 203B 14h00

40 02250153 Nguyễn Thị Huyền Trang CH34 NC RHM 203B 14h00

41 02250185 Phạm Thùy Linh CH34 NC RHM 203B 14h00

42 02250186 Chử Tiến Mạnh CH34 NC RHM 203B 14h00

43 02250254 Đào Hồng Nhung CH34 NC RHM 203B 14h00

44 02250429 Lê Võ Gia Huy CH34 NC RHM 203B 14h00

45 02250606 Trần Hồng Ngọc CH34 NC RHM 203B 14h00

46 02251055 Phan Thuỳ Linh CH34 NC RHM 203B 14h00

47 02250063 Vũ Thùy Linh CH34 NC Sản PK 203B 14h00

48 02250079 Vũ Thị Huệ CH34 NC Sản PK 203B 14h00

49 02250157 Lê Mai Anh CH34 NC Sản PK 203B 14h00

50 02250283 Lê Đức Duy CH34 NC Sản PK 203B 14h00

51 02250509 Đặng Tuấn Anh CH34 NC Sản PK 203B 14h00

52 02250607 Vũ Thị Hoàng Vân CH34 NC Sản PK 203B 14h00

53 02250667 Lê Thị Linh Chi CH34 NC Sản PK 203B 14h00

54 02250826 Nguyễn Phúc Hiếu CH34 NC Sản PK 203B 14h00

55 02251091 Hoàng Thị Lan CH34 NC Sản PK 203B 14h00

56 02251148 Phạm Đăng Khánh CH34 NC Sản PK 203B 14h00

Trang 2 / 2


